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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng:
A. Quang điện trong.




B. Quang – phát quang.
C. Tán sắc ánh sáng.




D. Huỳnh quang.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ là lực tương tác
A. Giữa nam châm.




B. giữa nam châm với dòng điện.
C. giữa hai điện tích đứng yên.



D. giữa hai dòng điện.
Câu 3: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình 
[image: image1.wmf]uAcost
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 . Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng:
A. Một số nguyên lần bước song.



B. Một số lẻ lần bước sóng.
C. Một số nguyên lần nửa bước sóng.


D. Một số lẻ lần nửa bước sóng.
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là 
[image: image2.wmf]w

 . Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là:
A. 
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B. 
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C. 
[image: image5.wmf]2

Fmx.

=w

 


D. 
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Câu 5: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch AB có dạng 
[image: image7.wmf](
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 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là:
A. 440 V.


B. 
[image: image8.wmf]1102V.

 


C. 220 V.


D. 
[image: image9.wmf]2202

 V.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lực gây ra phóng xạ hạt nhân là lực tương tác điện (lực Culông).
B. Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng được bảo toàn.
C. Phóng xạ hạt nhân là một dạng phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
D. Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ…
Câu 7: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến:
A. Sự giải phóng electron liên kết.



B. Sự phát ra một photon khác.
C. Sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.

D. Sự giải phóng một electron tự do.
Câu 8: Đặt điện áp 
[image: image10.wmf]0
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:
A. 
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C. 0.


D. 
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Câu 9: Đáp án nào đúng khi nói về quan hệ về hướng giữa vector cường độ điện trường và lực điện trường:
A. 
[image: image14.wmf]E

ur

 cùng hướng với 
[image: image15.wmf]F

r

 tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện trường đó.
B. 
[image: image16.wmf]E

ur

 cùng phương ngược hướng với 
[image: image17.wmf]F
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 tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện trường đó.
C. 
[image: image18.wmf]E
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 cùng hướng với 
[image: image19.wmf]F
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 tác dụng lên điện tích thử dương đặt trong điện trường đó.
D. 
[image: image20.wmf]E

ur

 cùng hướng với 
[image: image21.wmf]F
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 tác dụng lên điện tích thử âm đặt trong điện trường đó.
Câu 10: Hạt nhân con trong phóng xạ 
[image: image22.wmf]+
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 có:
A. Số nơtron bằng hạt nhân mẹ.


B. Số khối bằng hạt nhân mẹ.
C. Số proton bằng hạt nhân mẹ.


D. Số nơtron nhỏ hơn hạt nhân mẹ 1 đơn vị.
Câu 11: Tia tử ngoại được dùng
A. Trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
B. Để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
C. Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
D. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loai.
Câu 12: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm:
A. Tụ điện và biến trở.
B. Điện trở thuần và tụ điện.
C. Điện trở thuần và cuộn cảm.
D. Cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.
Câu 13: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Cơ năng của con lắc lò xo có giá trị là:
A. 0,6 J.


B. 0,036 J.

C. 180 J.

D. 0,018 J.
Câu 14: Gọi 
[image: image23.wmf]RLC
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 lần lượt là điện áp tức thời trên toàn mạch, trên điện trở R, trên cuộn cảm thuần L và trên tụ điện C trong đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu trong mạch có tính cảm kháng, sau đó giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì đại lượng giảm theo độ lệch pha giữa:
A. 
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Câu 15: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không có đặc điểm nào sau đây?
A. Vuông góc với mặt phẳng chứa vecto cảm ứng từ và dòng điện.
B. Vuông góc với vecto cảm ứng từ.
C. Song song với các đường sức từ.
D. Vuông góc với dây đẫn mang dòng điện.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về photon ánh sáng?
A. Mỗi photon có một năng lượng xác định.
B. Năng lượng của photon ánh sáng tím lớn hơn năng lượng photon ánh sáng đỏ.
C. Năng lượng các photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
D. Photon chỉ tồn tại trạng thái chuyển động.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của tia Rơnghen (tia X)?
A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.


B. Có thể đi qua lớp chì dày vài cen-ti-mét.
C. Khả năng đâm xuyên manh.


D. Gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 18: Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc của vật:
A. Tăng hay giảm tùy thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ.
B. Không thay đổi.
C. Tăng khi vận tốc của vật tăng.
D. Giảm khi vận tốc của vật tăng.
Câu 19: Trong một mạch dao động LC lí tưởng, độ tự cảm L của cuộn cảm có giá trị không đổi, điện dùng C của tụ thay đổi được. Khi C = C1 thì chu kì dao động của mạch là 
[image: image29.wmf]4s,
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 khi C = 2C1 thì chu kì dao động của mạch là:
A. 
[image: image30.wmf]22s.
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B. 
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C. 
[image: image32.wmf]4s.

m

 


D. 
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Câu 20: Chiếu bức xạ đơn sắc có năng lượng bằng photon bằng 
[image: image34.wmf]e

vào kim loại có công thoát bằng A. 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 21: Từ thông qua khung dây dẫn kín tăng đều từ 0 đến 0,05 Wb trong khoảng thời gian 2 ms. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có cường độ là 2A. Điện trở của khung dây là:
A. 
[image: image39.wmf]20.
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 22: Một tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu điện dung của tụ điện bằng 2000pF, mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 200V. Khi điện tích trên tụ đã ổn định thì ngắt khỏi nguồn sau đó tăng điện dung của tụ lên hai lần, lúc này hiệu điện trên tụ là:
A. 400 V.


B. 50 V.


C. 200 V.


D. 100 V.
Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L. Biết 
[image: image44.wmf]4R3L.
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 Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
A. 0,71


B. 0,8



C. 0,6



D. 0,75
Câu 24: Điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ cách quang tâm 30 cm, tạo ảnh 
[image: image45.wmf]S.
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 Biết tiêu cự của thấu kính là 10 cm. Cố định S, di chuyển thấu kính lại gần S một đoạn 15 cm (trong quá trình di chuyển trục chính của thấu kính không đổi). Quãng đường di chuyển của ảnh 
[image: image46.wmf]S
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 trong quá trình trên là:
A. 20cm.


B. 10cm.


C. 15cm.


D. 0cm.
Câu 25: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 
[image: image47.wmf]13
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 Dải sóng trên thuộc vùng nào của thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 
[image: image49.wmf]8
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A. Vùng tia Rơnghen.




B. Vùng tia tử ngoại.
C. Vùng tia hồng ngoại.




D. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 26: Cường độ điện trường E và cảm ứng từ B tại M, nơi có sóng điện từ truyền qua biến thiên điều hòa theo thời gian t với giá trị cực đại lần lượt là Eo và Bo. Vào thời điểm t, cảm ứng từ tại điểm M có phương trình 
[image: image50.wmf](
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Vào thời điểm t =0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng:
A. 
[image: image51.wmf]o
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B. 0,75E0.


C. 0,5E0.


D. 0,25E0.
Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều 
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 (trong đó U0 không đổi, tần số f có thể thay đổi). Ban đầu 
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thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, sau đó tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm.

B. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.
C. Điện áp hiệu dụng trên điện áp giảm.

D. Hệ số công suất của mạch giảm.
	Câu 28: Mạch điện AB gồm các điện trở mắc như hình vẽ. Biết 
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hiệu điện thế giữa hai đầu mạch AB là 
[image: image55.wmf]AB
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 Coi như điện trở của vôn kế rất lớn, số chỉ vôn kế là:
A. 16 V.


B. 12 V.

C. 24 V.


D. 14 V.

	
[image: image56.emf]1R2R3RVAB




Câu 29: Theo các tiên đề Bo, trong nguyên tử hiđrô, giả sử chuyển động của electron quanh hạt nhân chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của electron trên quỹ đạo K với tốc độ của electron trên quỹ đạo N bằng:
A. 3.


B. 9.



C. 4.



D. 6.

Câu 30: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là 
[image: image57.wmf]1234
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 vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu kính buồng tối sẽ thu được:
A. 1 vạch màu hỗn hợp 4 bức xạ.


B. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt.

C. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt.


D. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt.
Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn 10cm. Nâng vật thẳng đứng lên trên vị trí cân bằng một đoạn 
[image: image58.wmf]o
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rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu 
[image: image59.wmf]o
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 theo phương thẳng đứng xuống dưới. Sauk hi được truyền vận tốc vật dao động điều hòa, lấy 
[image: image60.wmf]2
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 Tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là
A. 
[image: image61.wmf]7
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 32: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của cường độ dòng điện trong hai mạch dao động LC lí tưởng (mạch 1 là đường 1 và mạch 2 là đường 2). Tỉ số điện tích cực đại trên 1 bản tụ của mạch 1 so với mạch 2 là:
A. 3/5.


B. 5/3.




C. 3/2.


D. 2/3.
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Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp: Đoạn mạch AM gồm điện trở 
[image: image66.wmf]1
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 và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 
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 nối tiếp, đoạn mạch MB gồm điện trở 
[image: image68.wmf]2
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 và tụ điện có dung kháng 
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 nối tiếp. Khi 
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 thì 
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 Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là:
A. 
[image: image72.wmf](
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B. 3(A).


C. 
[image: image73.wmf]3
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D. 5(A).

Câu 34: Một mắt cận có điểm Cv cách mắt 50 cm. Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở vô cực thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1. Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở cách mắt 10 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D2. Tổng (D1 + D2) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. -4,2dp.


B. -2,5dp.


C. 9,5 dp.


D. 8,2 dp.

	Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image74.wmf](
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 (U không đổi còn f thay đổi được) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L ghép nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch khi tần số f thay đổi. Giá trị của công suất P gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 60 W.


B. 61 W.



C. 63 W.


D. 62 W.
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	Câu 36: Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên sợi dây đàn hồi rất dài với chu kì 6 s. Hình vẽ bên là hình ảnh sợi dây ở các thời điểm t0 và t1. Nếu 
[image: image76.wmf]12
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 thì tốc độ của điểm M ở thời điểm 
[image: image77.wmf]21
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 là:
A. 
[image: image78.wmf]4/3cm/s.
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B. 
[image: image79.wmf]2/3
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C. 
[image: image80.wmf]4
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D. 
[image: image81.wmf]42
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Câu 37: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện cùng chiều dài 
[image: image83.wmf]0,5m.
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 Tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau. Khi cân bằng khoảng cách giữa hai quả cầu là a = 5cm. Độ lớn điện tích hai quả cầu xấp xỉ bằng:
A. 
[image: image84.wmf]9
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 38: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 2,5Hz và cách nhau 30cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Gọi O là trung điểm của AB. M là trung điểm OB. Xét tia My nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên My dao động với biên độ cực đại gần M nhất và xa M nhất cách nhau một khoảng:
A. 34,03cm.

B. 53,73cm.


C. 43,42cm.


D. 10,31cm.

Câu 39: Hạt nơtron có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image88.wmf]6

3

Li

 đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân tạo thành một hạt 
[image: image89.wmf]a

và một hạt T. Các hạt 
[image: image90.wmf]a

 và T bay theo các trường hợp với hướng tới của hạt nơtron những góc tương ứng bằng 
[image: image91.wmf]0
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Biết tỷ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỷ số giữa các số khối của chúng phản ứng hạt nhân này:
A. Thu năng lượng bằng 1,66MeV.

B. Thu năng lượng bằng 1,30MeV.

C. Tỏa năng lượng bằng 17,40MeV.

D. Tỏa năng lượng bằng 1,66MeV.
	Câu 40: Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc lò xo dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1 và con lắc 2 đường 2. Biết biên độ dao động của con lắc thứ 2 là 9 cm. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ lúc t = 0 đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng là:
A. 15 cm/s.


B. 13,33 cm/s.


C. 17,56 cm/s.

D. 20 cm/s.
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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng:
A. Quang điện trong.




B. Quang – phát quang.
C. Tán sắc ánh sáng.




D. Huỳnh quang.
Câu 1. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
· Chọn đáp án A
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ là lực tương tác
A. Giữa nam châm.




B. giữa nam châm với dòng điện.
C. giữa hai điện tích đứng yên.



D. giữa hai dòng điện.
Câu 2. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Hai điện tích đứng yên không có tương tác lực từ.
· Chọn đáp án C
Câu 3: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình 
[image: image94.wmf]uAcost
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 . Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng:
A. Một số nguyên lần bước song.



B. Một số lẻ lần bước sóng.
C. Một số nguyên lần nửa bước sóng.


D. Một số lẻ lần nửa bước sóng.
Câu 3. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ M dao động với biên độ cực đại nếu: 
[image: image95.wmf]21
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· Chọn đáp án A
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là 
[image: image96.wmf]w

 . Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là:
A. 
[image: image97.wmf]2
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B. 
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C. 
[image: image99.wmf]2
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D. 
[image: image100.wmf]Fmx.
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Câu 4. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Lực kéo về 
[image: image101.wmf]2
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· Chọn đáp án A
Câu 5: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch AB có dạng 
[image: image102.wmf](
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 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là:
A. 440 V.


B. 
[image: image103.wmf]1102V.

 


C. 220 V.


D. 
[image: image104.wmf]2202

 V.
Câu 5. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là: U = 200V.
· Chọn đáp án C
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lực gây ra phóng xạ hạt nhân là lực tương tác điện (lực Culông).
B. Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng được bảo toàn.
C. Phóng xạ hạt nhân là một dạng phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
D. Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ…
Câu 6. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Phóng xạ hạt nhân là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.
· Chọn đáp án C
Câu 7: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến:
A. Sự giải phóng electron liên kết.



B. Sự phát ra một photon khác.
C. Sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.

D. Sự giải phóng một electron tự do.
Câu 7. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Hiện tượng quang phát quang là hiện tượng một chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng này và phát ra ánh sáng có bước sóng khác.
· Chọn đáp án B
Câu 8: Đặt điện áp 
[image: image105.wmf]0
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:
A. 
[image: image106.wmf]0
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D. 
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Câu 8. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Mạch điện chỉ gồm cuộn cảm thuần suy ra 
[image: image109.wmf]L
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Ta có: 
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· Chọn đáp án C
Câu 9: Đáp án nào đúng khi nói về quan hệ về hướng giữa vector cường độ điện trường và lực điện trường:
A. 
[image: image112.wmf]E

ur

 cùng hướng với 
[image: image113.wmf]F

r

 tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện trường đó.
B. 
[image: image114.wmf]E

ur

 cùng phương ngược hướng với 
[image: image115.wmf]F

r

 tác dụng lên điện tích thử đặt trong điện trường đó.
C. 
[image: image116.wmf]E

ur

 cùng hướng với 
[image: image117.wmf]F

r

 tác dụng lên điện tích thử dương đặt trong điện trường đó.
D. 
[image: image118.wmf]E

ur

 cùng hướng với 
[image: image119.wmf]F

r

 tác dụng lên điện tích thử âm đặt trong điện trường đó.
Câu 9. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Ta có: 
[image: image120.wmf]E

ur

 cùng hướng với 
[image: image121.wmf]F

r

 tác dụng lên điện tích thử dương đặt trong điện trường đó và 
[image: image122.wmf]E

ur

 ngược hướng với 
[image: image123.wmf]F

r

 tác dụng lên điện tích thử âm đặt trong điện trường đó.
· Chọn đáp án C
Câu 10: Hạt nhân con trong phóng xạ 
[image: image124.wmf]+
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 có:
A. Số nơtron bằng hạt nhân mẹ.


B. Số khối bằng hạt nhân mẹ.
C. Số proton bằng hạt nhân mẹ.


D. Số nơtron nhỏ hơn hạt nhân mẹ 1 đơn vị.
Câu 10. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Phản ứng phóng xạ: 
[image: image125.wmf]0
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 Hạt nhân con có số p nhỏ hơn số p của mẹ một đơn vị, số khối bằng số khối mẹ, số n lớn hơn mẹ 1 đơn vị.
· Chọn đáp án B
Câu 11: Tia tử ngoại được dùng
A. Trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
B. Để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
C. Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
D. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loai.
Câu 11. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Tia tử ngoại được dùng:
· Phát hiện các vết nứt trên bề mặt kim loại, sản phẩm đúc, tiện,…
· Khử trùng thực phẩm và các dụng cụ y tế. Chữa bệnh còi xương trong y học.
· Chọn đáp án B
Câu 12: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm:
A. Tụ điện và biến trở.
B. Điện trở thuần và tụ điện.
C. Điện trở thuần và cuộn cảm.
D. Cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.
Câu 12. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn amchj thì mạch có tính cảm kháng. Khi đó 
[image: image126.wmf]LC
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· Chọn đáp án C
Câu 13: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Cơ năng của con lắc lò xo có giá trị là:
A. 0,6 J.


B. 0,036 J.


C. 180 J.


D. 0,018 J.
Câu 13. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Cơ năng của con lắc lò xo có giá trị là: 
[image: image127.wmf](
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· Chọn đáp án D
Câu 14: Gọi 
[image: image128.wmf]RLC
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 lần lượt là điện áp tức thời trên toàn mạch, trên điện trở R, trên cuộn cảm thuần L và trên tụ điện C trong đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu trong mạch có tính cảm kháng, sau đó giảm dần tần số dòng điện qua mạch thì đại lượng giảm theo độ lệch pha giữa:
A. 
[image: image129.wmf]L
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B. u​L​ và 
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C. 
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D. u và 
[image: image133.wmf]C
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Câu 14. Chọn đáp án D
( Lời giải:
Ban đầu trong mạch có tính cảm kháng

[image: image134.wmf]Þ

 Khi giảm tần số dòng điện xoay chiều ZC tăng và Z​L giảm.

[image: image135.wmf]Þ

 Đại lượng giảm theo là độ lệch pha giữa u và uC.
· Chọn đáp án D
Câu 15: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không có đặc điểm nào sau đây?
A. Vuông góc với mặt phẳng chứa vecto cảm ứng từ và dòng điện.
B. Vuông góc với vecto cảm ứng từ.
C. Song song với các đường sức từ.
D. Vuông góc với dây đẫn mang dòng điện.
Câu 15. Chọn đáp án C
( Lời giải:
Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường vuông góc vớ mặt phẳng chứa vecto cảm ứng từ và dòng điện. Đáp án sai là C.
· Chọn đáp án C
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về photon ánh sáng?
A. Mỗi photon có một năng lượng xác định.
B. Năng lượng của photon ánh sáng tím lớn hơn năng lượng photon ánh sáng đỏ.
C. Năng lượng các photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
D. Photon chỉ tồn tại trạng thái chuyển động.
Câu 16. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Năng lượng của các photon của ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. Đáp án C sai.
· Chọn đáp án C
Câu 17: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của tia Rơnghen (tia X)?
A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.


B. Có thể đi qua lớp chì dày vài cen-ti-mét.
C. Khả năng đâm xuyên manh.


D. Gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 17. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Tia X không thể xuyên qua được lớp chì dày vài centimet.
· Chọn đáp án B
Câu 18: Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc của vật:
A. Tăng hay giảm tùy thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ.
B. Không thay đổi.
C. Tăng khi vận tốc của vật tăng.
D. Giảm khi vận tốc của vật tăng.
Câu 18. Chọn đáp án D
( Lời giải:
Trong dao động điều hòa ta có: 
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Do đó độ lớn gia tốc của vật giảm khi tốc độ của vật tăng.
· Chọn đáp án D
Câu 19: Trong một mạch dao động LC lí tưởng, độ tự cảm L của cuộn cảm có giá trị không đổi, điện dùng C của tụ thay đổi được. Khi C = C1 thì chu kì dao động của mạch là 
[image: image137.wmf]4s,

m

 khi C = 2C1 thì chu kì dao động của mạch là:
A. 
[image: image138.wmf]22s.
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B. 
[image: image139.wmf]42s.
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C. 
[image: image140.wmf]4s.
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D. 
[image: image141.wmf]8s.
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Câu 19. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ 
[image: image142.wmf]T2LCTC

=pÞ

:

 
C tăng gấp 2 lần thì T tăng gấp 
[image: image143.wmf]2

 lần: 
[image: image144.wmf]21
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· Chọn đáp án B
Câu 20: Chiếu bức xạ đơn sắc có năng lượng bằng photon bằng 
[image: image145.wmf]e

vào kim loại có công thoát bằng A. 
A. 
[image: image146.wmf]A.
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B. 
[image: image147.wmf]A.
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C. 
[image: image148.wmf]A.
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D. 
[image: image149.wmf]A.
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Câu 20. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Không xảy ra hiện tượng quang điện nếu 
[image: image150.wmf]A.
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· Chọn đáp án A
Câu 21: Từ thông qua khung dây dẫn kín tăng đều từ 0 đến 0,05 Wb trong khoảng thời gian 2 ms. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có cường độ là 2A. Điện trở của khung dây là:
A. 
[image: image151.wmf]20.
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B. 
[image: image152.wmf]12,5.
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C. 
[image: image153.wmf]25.
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D. 
[image: image154.wmf]8,5.
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Câu 21. Chọn đáp án B
( Lời giải:
Suất điện động xuất hiện trong khung: 
[image: image155.wmf]3
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Điện trở của khung: 
[image: image156.wmf]E25
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· Chọn đáp án B
Câu 22: Một tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu điện dung của tụ điện bằng 2000pF, mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 200V. Khi điện tích trên tụ đã ổn định thì ngắt khỏi nguồn sau đó tăng điện dung của tụ lên hai lần, lúc này hiệu điện trên tụ là:
A. 400 V.


B. 50 V.


C. 200 V.


D. 100 V.
Câu 22. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Điện tích tích được trên tụ: 
[image: image157.wmf]127
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Ngắt tụ khỏi nguồn thì điện tích trên tụ không đổi, sau đó tăng điện dung của tụ lên 2 lần thì hiệu điện thế 2 đầu bản tụ 
[image: image158.wmf]Q200
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· Chọn đáp án D
Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image159.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L. Biết 
[image: image160.wmf]4R3L.
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 Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:
A. 0,71


B. 0,8



C. 0,6



D. 0,75
Câu 23. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Ta có: 
[image: image161.wmf]L
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· Chọn đáp án C
Câu 24: Điểm sáng S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ cách quang tâm 30 cm, tạo ảnh 
[image: image162.wmf]S.

¢

 Biết tiêu cự của thấu kính là 10 cm. Cố định S, di chuyển thấu kính lại gần S một đoạn 15 cm (trong quá trình di chuyển trục chính của thấu kính không đổi). Quãng đường di chuyển của ảnh 
[image: image163.wmf]S

¢

 trong quá trình trên là:
A. 20cm.


B. 10cm.


C. 15cm.


D. 0cm.
Câu 24. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Ta có: 
[image: image164.wmf]111

d15cm

30d10

¢

+=Þ=

¢

 
Dịch thấu kính lại gần S một đoạn 15 cm, ta có: 
[image: image165.wmf]111
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Tức ảnh 
[image: image166.wmf]S

¢

 đã dịch chuyển đoạn 15 cm.
· Chọn đáp án C
Câu 25: Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 
[image: image167.wmf]13

2.10Hz

đến 
[image: image168.wmf]13

8.10Hz.

 Dải sóng trên thuộc vùng nào của thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 
[image: image169.wmf]8
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A. Vùng tia Rơnghen.




B. Vùng tia tử ngoại.
C. Vùng tia hồng ngoại.




D. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 25. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Tần số 
[image: image170.wmf]3
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 ứng với bước sóng 
[image: image171.wmf]5
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Tần số 
[image: image172.wmf]13
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 ứng với bước sóng 
[image: image173.wmf]5

c

0,375.10m

f

-

l==

 
Dải sóng này thuộc vùng tia hồng ngoại.
· Chọn đáp án C
Câu 26: Cường độ điện trường E và cảm ứng từ B tại M, nơi có sóng điện từ truyền qua biến thiên điều hòa theo thời gian t với giá trị cực đại lần lượt là Eo và Bo. Vào thời điểm t, cảm ứng từ tại điểm M có phương trình 
[image: image174.wmf](
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Vào thời điểm t =0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng:
A. 
[image: image175.wmf]o

E.

 


B. 0,75E0.


C. 0,5E0.


D. 0,25E0.
Câu 26. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Tại t = 0: B = Bo
Do E, B cùng pha nên tại t = 0 thì E = Eo.
· Chọn đáp án A
Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều 
[image: image176.wmf](
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 (trong đó U0 không đổi, tần số f có thể thay đổi). Ban đầu 
[image: image177.wmf]0

ff

=

thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, sau đó tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm.

B. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.
C. Điện áp hiệu dụng trên điện áp giảm.

D. Hệ số công suất của mạch giảm.
Câu 27. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Khi tăng tần số dòng điện và giữ nguyên các yếu tố khác thì tổng trở tăng suy ra cường độ dòng điện trong mạch giảm.
Điện áp hiệu dụng trên tụ 
[image: image178.wmf]CC
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 do 
[image: image179.wmf]C
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 giảm.
Điện áp hiệu dụng trên điện trở: UR = IR giảm.
Hệ số công suất giảm. Đáp án B sai.
· Chọn đáp án B
	Câu 28: Mạch điện AB gồm các điện trở mắc như hình vẽ. Biết 
[image: image180.wmf]123
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hiệu điện thế giữa hai đầu mạch AB là 
[image: image181.wmf]AB
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 Coi như điện trở của vôn kế rất lớn, số chỉ vôn kế là:
A. 16 V.


B. 12 V.

C. 24 V.


D. 14 V.

	
[image: image182.emf]1R2R3RVAB




Câu 28. Chọn đáp án A
( Lời giải:
Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu R1: Uv = U1
Ta có: 
[image: image183.wmf]AB
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Do R1 nt 
[image: image184.wmf]23123v11
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· Chọn đáp án A
Câu 29: Theo các tiên đề Bo, trong nguyên tử hiđrô, giả sử chuyển động của electron quanh hạt nhân chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của electron trên quỹ đạo K với tốc độ của electron trên quỹ đạo N bằng:
A. 3.


B. 9.



C. 4.



D. 6.
Câu 29. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Ta có: 
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· Chọn đáp án C
Câu 30: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là 
[image: image186.wmf]1234
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 vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu kính buồng tối sẽ thu được:
A. 1 vạch màu hỗn hợp 4 bức xạ.


B. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt.
C. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt.


D. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt.
Câu 30. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Thu được 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt vì 
[image: image187.wmf]4
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 là bức xạ không nhìn thấy.
· Chọn đáp án D
Câu 31: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn 10cm. Nâng vật thẳng đứng lên trên vị trí cân bằng một đoạn 
[image: image188.wmf]o
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rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu 
[image: image189.wmf]o
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 theo phương thẳng đứng xuống dưới. Sauk hi được truyền vận tốc vật dao động điều hòa, lấy 
[image: image190.wmf]2
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 Tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là
A. 
[image: image191.wmf]7
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B. 
[image: image192.wmf]5
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C. 
[image: image193.wmf]8
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D. 
[image: image194.wmf]4
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Câu 31. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ 
[image: image195.wmf]g10
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 rad/s.
Ta có: 
[image: image196.wmf](
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· Chọn đáp án A
	Câu 32: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của cường độ dòng điện trong hai mạch dao động LC lí tưởng (mạch 1 là đường 1 và mạch 2 là đường 2). Tỉ số điện tích cực đại trên 1 bản tụ của mạch 1 so với mạch 2 là:
A. 3/5.


B. 5/3.




C. 3/2.


D. 2/3.
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Câu 32. Chọn đáp án B
( Lời giải:
Trên đồ thị xét khoảng giữa 2 giao điểm của 2 đồ thị trên trục hoành thấy:

[image: image198.wmf]121
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 Lại có, hai mạch này có cùng 
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· Chọn đáp án B
Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp: Đoạn mạch AM gồm điện trở 
[image: image200.wmf]1
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 và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 
[image: image201.wmf]L
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 nối tiếp, đoạn mạch MB gồm điện trở 
[image: image202.wmf]2
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 và tụ điện có dung kháng 
[image: image203.wmf]C
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 nối tiếp. Khi 
[image: image204.wmf]AM
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 thì 
[image: image205.wmf]MB
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 Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là:
A. 
[image: image206.wmf](
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B. 3(A).


C. 
[image: image207.wmf]3
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D. 5(A).
Câu 33. Chọn đáp án C
( Lời giải:
Dễ thấy 
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Do đó, ta có: 
[image: image209.wmf](
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[image: image210.wmf]o
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· Chọn đáp án C
Câu 34: Một mắt cận có điểm Cv cách mắt 50 cm. Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở vô cực thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1. Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở cách mắt 10 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D2. Tổng (D1 + D2) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. -4,2dp.


B. -2,5dp.


C. 9,5 dp.


D. 8,2 dp.
Câu 34. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Khi không điều tiết ở vô cực 
[image: image211.wmf]Þ

 đeo kính có tiêu cự
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Khi 
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· Chọn đáp án D
	Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image215.wmf](
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 (U không đổi còn f thay đổi được) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L ghép nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch khi tần số f thay đổi. Giá trị của công suất P gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 60 W.


B. 61 W.



C. 63 W.


D. 62 W.
	
[image: image216.emf]P(W)OP10016050100150f(Hz)




Câu 35. Chọn đáp án D
( Lời giải:
Với 
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1

22

L

UR

f50Hz:P160

RZ

===

+

 
(1)
Với 
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Với 
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Lấy (1) chia (2), được: 
[image: image220.wmf]22
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(4)
Lấy (1) chia cho (3), được: 
[image: image221.wmf]22
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Thay (4) vào (5), được: 
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· Chọn đáp án D
	Câu 36: Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên sợi dây đàn hồi rất dài với chu kì 6 s. Hình vẽ bên là hình ảnh sợi dây ở các thời điểm t0 và t1. Nếu 
[image: image223.wmf]12
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 thì tốc độ của điểm M ở thời điểm 
[image: image224.wmf]21
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 là:
A. 
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B. 
[image: image226.wmf]2/3
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C. 
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D. 
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	Câu 36. Chọn đáp án D
(  Lời giải:
Ta có
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[image: image231.wmf]Þ

 độ lệch pha giữa 2 điểm ở d1 và d2 là: 
[image: image232.wmf](
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2 điểm ở to và t1 có cùng li độ đối xứng qua trục hoành 
[image: image233.wmf]12
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Từ t1 M đi góc 
[image: image234.wmf]o
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· Chọn đáp án D
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Câu 37: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện cùng chiều dài 
[image: image237.wmf]0,5m.
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 Tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau. Khi cân bằng khoảng cách giữa hai quả cầu là a = 5cm. Độ lớn điện tích hai quả cầu xấp xỉ bằng:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 37. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
Khi quả cầu 1 nằm cân bằng thì: 
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Từ hình vẽ, ta được: 
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Mặt khác: 
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· Chọn đáp án C
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Câu 38: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 2,5Hz và cách nhau 30cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Gọi O là trung điểm của AB. M là trung điểm OB. Xét tia My nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên My dao động với biên độ cực đại gần M nhất và xa M nhất cách nhau một khoảng:
A. 34,03cm.

B. 53,73cm.


C. 43,42cm.


D. 10,31cm.
	Câu 38. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
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Tại M: 
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[image: image250.wmf]Þ

 cực đại k = 1, 2, 3 cắt My:
+) P xa M nhất ứng với cực đại k = 1: 
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+) Q gần M nhất ứng với cực đại k = 3:
Tức là 
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· Chọn đáp án C
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Câu 39: Hạt nơtron có động năng 2MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image259.wmf]6
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Li

 đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân tạo thành một hạt 
[image: image260.wmf]a

và một hạt T. Các hạt 
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 và T bay theo các trường hợp với hướng tới của hạt nơtron những góc tương ứng bằng 
[image: image262.wmf]0
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và 
[image: image263.wmf]0

30.

Biết tỷ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỷ số giữa các số khối của chúng phản ứng hạt nhân này:
A. Thu năng lượng bằng 1,66MeV.

B. Thu năng lượng bằng 1,30MeV.
C. Tỏa năng lượng bằng 17,40MeV.

D. Tỏa năng lượng bằng 1,66MeV.
Câu 39. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ 
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 . Các hạt 
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 và T bay theo các trường hợp với hướng tới của hạt nơtron những góc tương ứng bằng 
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Áp sụng định lý hàm sin trong tam giác
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Ta có 
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Lại có 
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Áp dụng bảo toàn năng lượng 
[image: image271.wmf]nHeT
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[image: image272.wmf]Þ

 thu năng lượng 1,66MeV.
· Chọn đáp án A
	Câu 40: Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc lò xo dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1 và con lắc 2 đường 2. Biết biên độ dao động của con lắc thứ 2 là 9 cm. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ lúc t = 0 đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng là:
A. 15 cm/s.


B. 13,33 cm/s.


C. 17,56 cm/s.

D. 20 cm/s.
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	Câu 40. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
Ta có: 
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Từ đồ thị: 
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Tại t = 0: 
[image: image277.wmf]11
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 cm theo chiều dương
Wđ = 3 Wt tại 
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 ứng với 4 điểm trên đường tròn.
Từ t = 0 đến thời điểm thứ 3 động năng = 3 lần thế năng:
+) quay được 3T/4 = 1,5s
+) đi được quãng đường 
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· Chọn đáp án C
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